
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 5, Số nhà 78 Đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

13/03/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TERAS GLOBAL

0110282237

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Loại trừ hoạt động đấu giá)

4610

2. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

3. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652(Chính)

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
(Loại trừ Bán buôn máy móc, thiết bị y tế)

4659

5. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Loại trừ họp báo)

8230

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(Loại trừ Dịch vụ báo cáo tòa án hoặc ghi tốc ký; Loại trừ Dịch 
vụ lấy lại tài sản; Loại trừ hoạt động đấu giá)

8299

7. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

8. Sửa chữa thiết bị liên lạc 9512

9. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

10. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

11. Sửa chữa giày, dép, hàng da và giả da 9523

12. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

13. Sửa chữa xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình khác 
chưa được phân vào đâu

9529

14. Lập trình máy vi tính 6201

15. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

16. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: Khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm

6209

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TERAS GLOBAL
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0566622666
Email:

Fax:
Website:
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17. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết: 
- Cho thuê tên miền internet, cho thuê trang Web.... 
- Nhập tin, làm sạch dữ liệu, tổng hợp dữ liệu, tạo báo cáo, .... 
từ dữ liệu do khách hàng cung cấp.

6311

18. Cổng thông tin
(Loại trừ hoạt động báo chí)

6312

19. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
 - Các dịch vụ thông tin qua điện thoại; 
- Các dịch vụ tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên 
cơ sở phí;

6399

20. Hoạt động tư vấn quản lý
(Loại trừ tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kiểm toán, kế toán, 
chứng khoán)

7020

21. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học xã hội
Chi tiết: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong 
lĩnh vực thông tin đại chúng và truyền thông;

7221

22. Quảng cáo
(Loại trừ:
- quảng cáo trên không
- quảng cáo thuốc lá)

7310

23. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(Loại trừ hoạt động nhà nước cấm)

7320

24. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: 
- Dịch vụ thiết kế đồ thị;
 - Hoạt động trang trí nội thất.

7410

25. In ấn
Chi tiết: Hoạt động của cơ sở in 
(Theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 
19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in; 
Quy định tại Khoản 4 Điều 1 và Điều 3 Nghị định 
25/2018/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ 
sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP 
ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt 
động in)

1811

26. Dịch vụ liên quan đến in
(Loại trừ rập khuôn tem)

1812

27. Sao chép bản ghi các loại 1820
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1.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 100.000

28. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

29. Sản xuất thiết bị truyền thông 2630

30. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

31. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

32. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

33. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

34. Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại 
chợ

4783

35. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Loại trừ hoạt động đấu giá)

4791

36. Xuất bản phần mềm
(Loại trừ xuất bản phẩm)

5820

37. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

38. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

39. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

40. Sửa chữa thiết bị điện 3314

41. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

42. Lắp đặt hệ thống điện 4321

43. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

44. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 PHẠM VIỆT 
HOÀNG

Số 11, Ngõ 43 
Đồng Đăng, Tổ 3, 
Khu 1, Phường 
Việt Hưng, Thành 
phố Hạ Long, 
Tỉnh Quảng Ninh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 10.000 100.000.000 10,000

0220980062
79

2 PHẠM 
KHÁNH 
TOÀN

Số 56 Bùi Thị 
Xuân, Phường 
Nguyễn Du, Quận 
Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 10.000 100.000.000 10,000

0010910334
84
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3 DƯƠNG 
QUANG 
TUẤN

Số 11, Ngõ 43 
Đồng Đăng, Tổ 3, 
Khu 1, Phường 
Việt Hưng, Thành 
phố Hạ Long, 
Tỉnh Quảng Ninh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

80.000 800.000.000 80,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 80.000 800.000.000 80,000

0220890097
80

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       022089009780
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 11, Ngõ 43 Đồng Đăng, Tổ 3, Khu 1, Phường Việt Hưng, Thành 
phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 11, Ngõ 43 Đồng Đăng, Tổ 3, Khu 1, Phường Việt Hưng, Thành phố 
Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Họ và tên:   DƯƠNG QUANG TUẤN Nam

15/10/1989 Kinh Việt Nam

10/08/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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